
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1305/TB-TTKSBT 
              Quảng Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

V/v Thẩm định giá: Lô máy móc tài sản, trang thiết bị công nghệ kỹ thuật lạc 

hậu, hư hỏng, hết khấu hao, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được 

của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh năm 2024 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh; 

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức bán thanh lý theo đúng quy định của nhà 

nước, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị các công ty có đủ 

năng lực thực hiện việc thẩm định giá: Nhu cầu thanh lý lô máy móc thiết bị công nghệ 

kỹ thuật lạc hậu, hư hỏng, không còn khả năng sử dụng, không sửa chữa được của 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (theo phụ lục đính kèm). 

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng 

lực và các tài liệu kèm theo về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh địa 

chỉ email: Anhp0505@gmail.com và bản giấy do đại diện hợp pháp của Công ty có ký 

và đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Kiểm soát 

Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh trước 15 giờ 00 phút ngày 22/7/2024. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cn Nguyễn Ngọc An. SĐT: 0913 355 645; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo! 

 

 

Nơi nhận:   
- Công ty thẩm định giá; 

- Sở Y tế Quảng Ninh (để đăng tải) 

- TCHC (để đăng tải) 
- Lưu: VT, TCHC 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 

 



S

T
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Mã 

tài 

sản

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, 

dụng cụ, sản phẩm hàng hóa
SL

Đơn 

vị tính
Model Seri

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Năm 

sử 

dụng

Nguyên giá Giá trị còn lại
Lý do 

thanh lý

Nguồn 

gốc 

tài sản

1 400

Hệ thống cô quay chân không và phụ 

kiện 1 HT R215 1000109405 Buchi Thụy Sỹ 2012 2013 568.534.476 0 Hỏng Hóa sinh

2 383 Hệ thống Elisa 1 HT

Sunrise

/Hydroflex Elisa

/MB100-4P

1206005024

/1206005035

/AS-MB-1018E Tecan

Thụy Sỹ

Áo 2012 2013 837.116.436 0 Hỏng Hóa sinh

3 1009 Máy miễn dịch 1 Cái Mini Vidas IVD 5203411 Biomerieux Pháp 2013 2014 792.800.000 0 Hỏng VSHH

4 608 Máy X. quang di động 1  Chiếc  Jolly 4 Plus  JPF10/161 BMI Ytalya 2010 2012 380.355.444 0 Hỏng

BNN-

CDHA-

TDCN

5 757 Tủ lạnh bảo quản 1 Cái TCW 3000 8142311 DOMETIC

Luxembou

rg 2008 2008 119.265.000 0 Hỏng

Dược và 

VTYT

6 757 Tủ lạnh bảo quản 1 Cái TCW 3000 8142323 DOMETIC

Luxembou

rg 2008 2008 119.265.000 0 Hỏng

Dược và 

VTYT

7 347 Bàn thao tác 1 Bộ

Việt

Nam 2013 2014 142.076.788 0 Hỏng Hóa sinh

8 348 Bàn thao tác 1 Bộ

Việt

Nam 2013 2014 142.076.788 0 Hỏng Hóa sinh

9 687 Nồi hấp ướt 48L 1  Chiếc LAC-5065SP 2013102416

DAIHAN 

LABTECH

 Co, LTD Hàn Quốc 2013 2013 168.615.745 0 Hỏng PKĐK

10 879 Tủ lạnh âm sâu-20 oC 1 Cái LF 370W PRO 81585 Evermed-Ý Ytalya 2013 2013 147.475.708 0 Hỏng VSHH

11 830 Nồi hấp tiệt trùng 1 Cái HV-50 30312011322

Hirayama- 

Nhật Nhật Bản 2013 2013 315.239.978 0 Hỏng VSHH

12 897 Kính hiển vi quang học 1 Cái Lx 400 110747431-9126004 Lamed-Mỹ Mỹ 2013 2013 107.069.068 0 Hỏng VSHH

13 899 Dàn Elisa 1 Cái 2010 2010 308.169.980 0 Hỏng VSHH

Máy ủ IPS 1 Cái IPS 10075906 Biorad Pháp 2010 2010 0 Hỏng VSHH

PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THANH LÝ NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số: 1305/TB-TTKSBT ngày 15/7/2024 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh)

1, 3600 1500 800

2, 3600 1500 800



Máy rửa PW40 1 Bộ

PW40-Microplate

 Washer EC8H259109 Biorad Pháp 2010 2010 0 Hỏng VSHH

Máy đọc Imark 1 Bộ Imark 12762 Biorad Pháp 2010 2010 0 Hỏng VSHH

14 555 Máy tính xách tay 1  Chiếc  Compaq 510 CNU9349Q2X HP Compaq

Trung 

Quốc 2010 2010       13.145.000 0 Hỏng

BNN-

CDHA-

TDCN

15 566

Máy đo chức năng hô hấp 220V 

SpiroanalzrrST95 1  Chiếc  

SPIROANAL 

YZER ST-95 65121619

FUKUDA 

SANGYO Nhật 2000 2000       49.303.400 0 Hỏng

BNN-

CDHA-

TDCN

16 568 Kính hiển vi soi nổi 1  Chiếc  CZM6 060710808 LABOMED Mỹ 2007 2007       14.290.186 0 Hỏng

BNN-

CDHA-

TDCN

17 585

Máy lấy mẫu bụi trọng lượng hô hấp 

đồng bộ bằng giấy lọc 1  Chiếc  PST-5000 LP 050754 STAPLEX Mỹ 2012 2013       57.800.000 0 Hỏng

BNN-

CDHA-

TDCN

18 586 Bộ đo bụi hô hấp (Aplex) 1  Chiếc  APEX 3911423 CASELLA Anh 2011 2011       15.900.000 0 Hỏng

BNN-

CDHA-

TDCN

19 229 Tủ sấy tiệt trùng 1 Cái 101- 1410521

Nhà máy y tế 

Thượng Hải

Trung 

Quốc 2012 2012 22.000.000 0 Hỏng

Da Liễu và 

PCML

20 560 Máy tính xách tay 1  Chiếc  MacBookAir

AIR 13 inch - 

MJVE Apple

Trung 

Quốc 2014 2015       24.100.000 0 Hỏng

Dược và 

VTYT

21 353 Bộ cất đạm Velp 1 Bộ UDK 126 50129 Velp Ytalya 2007 2007       81.809.059 0 Hỏng Hóa sinh

22 481 Bàn họp 1 Cái Gỗ xoan đào 3600x1400x750 Việt Nam 2015 2016 17.050.000 0 Hỏng KST-CT

23 457 Tủ hồ sơ 1 Chiếc Gỗ 2,05 x 1,83 x 0,45 Việt Nam 2012 2012 16.720.000 0 Hỏng

PCB 

truyền 

nhiễm

24 459 Tủ hồ sơ 1 Chiếc Gỗ  2,47 x 1,83 x 0,45 Việt Nam 2012 2012 17.242.500 0 Hỏng

PCB 

truyền 

nhiễm

25 462 Máy tính xách tay 1 Chiếc  Compaq 510 CNU93495PO

HEWLETT-

PACKARD 

SINGAPORE

Trung 

Quốc 2011 2011 13.145.000 0 Hỏng

PCB 

truyền 

nhiễm

26 180 Bàn họp 1 Cái Gỗ đào sơn 3600 x1400 Việt Nam 2014 2014 17.050.000 0 Hỏng TCKT

27 698 Bàn cabin 1 Cái Gỗ xoan đào Việt Nam Việt Nam 2012 2012 31.800.000 0 Hỏng CS SKSS

28 803 Cây ghi đĩa 1 Cây DVD DATEK CD699

Trung 

Quốc 2013 2014 11.850.000 0 Hỏng

TT và 

GDSK

29 805 Bàn làm việc 1 Cái Gỗ xoan đào 1,2m x 3,6m Việt Nam 2014 2014 13.750.000 0 Hỏng VSHH



30 861 Bể điều nhiệt 42 độ 1 Cái TC10B 12T125 TAMSON Hà Lan 2013 2013 50.806.659 0 Hỏng VSHH

31 1026 Máy li tâm 1 Cái Hermle Z400 48070077 Hermle Đức 2010 2010 27.600.000 0 Hỏng VSHH

32 1027 Máy li tâm 1 Cái Centri Fuge C-60 361493 Hospitex Ý 2008 2008 39.500.000 0 Hỏng VSHH

33 920 Máy lắc Heidojph + đồng hồ đếm giờ 1 Cái Heidojph Titramax 100 61102562 Heidolph Đức 2011 2011 45.000.000 0 Hỏng VSHH

34 877 Đèn tử ngoại tiệt trùng cầm tay 1 Cái EF–180C/FE 1806464 Electric BallastTrung Quốc 2010 2010 21.918.165 0 Hỏng VSHH

35 925 Tủ sạch AIRTECH 1 Cái HS8  40V62 Airtech  Trung Quốc 2017 2017 18.500.000 0 Hỏng VSHH

36 896 Kính hiển vi nền đen 1 Cái CX41RF 7G03274 Olympus Philippines 2010 2010 39.950.000 0 Hỏng VSHH

37 11 Bộ bàn họp 1 Bộ Gỗ Gỗ Việt Nam 2007 2007 15.000.000 0 Hỏng TCHC

38 73 Ổn áp 1 Bộ Lioa 100K VA Nhật Linh Việt Nam 2012 2013       80.757.000 0 Hỏng TCHC

39 118 Máy phát điện 1 Cái Honda Honda Nhật 2010 2010 68.900.000 0 Hỏng TCHC

40 124 Bàn họp (gỗ) 1 Cái Gỗ Bàn quây Việt Nam Việt Nam 2007 2007 12.800.000 0 Hỏng TCHC

41 129

Màn chiếu treo tường điều 

khiển từ xa 1 Cái Có mô tơ Việt Nam 2010 2010 25.900.000 0 Hỏng TCHC

42 655 Tủ đựng tài liệu  1 Bộ Gỗ xoan đào 

KT: 

2400x400x1950 Việt Nam Việt Nam 2013 2013       15.600.000 0 Hỏng

KLN & 

DD

43 656 Máy tính xách tay 1 Cái MacBookAir

AIR 13 inch - 

MJVE Apple

Trung 

Quốc 2014 2015 24.100.000 0 Hỏng

KLN & 

DD

Tổng cộng 5.051.347.380

Tổng cộng 43 danh mục tài sản với nguyên giá: 5.051.347.380 Đồng;  Hao mòn lũy kế: 5.051.347.380 Đồng; Giá trị còn lại là: 0 Đồng. Các tài sản đều 

trong tình trạng hỏng không có khả năng khắc phục
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